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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN TRONG

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ, CƠ SỞ DỮ LIỆU CĂN CƯỚC

I. Thông tin cá nhân, cơ quan, tổ chức đề nghị cung cấp thông tin:

1. Họ và tên của cá nhân hoặc người đại diện cơ quan, tổ chức:………………………….….
2. Số định danh cá nhân: 

II. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

1. Họ, chữ đệm và tên:…..........................................................................................................................……..

2. Tên gọi khác:…………….. 3. Số ĐDCN:  

	4. Ngày, tháng, năm sinh:............./.............../.................
	5. Giới tính:     ( Nam     ( Nữ


6. Nơi sinh:.....................................................................................................................................

7. Nơi đăng ký khai sinh:............................................................................................................
8. Quê quán:...................................................................................................................................

9. Dân tộc:…… 10. Tôn giáo:..........….. 11. Quốc tịch:( Việt Nam; Quốc tịch khác:.……...

12. Nhóm máu:………………….. 13. Số CMND 09 số:

14. Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con, người đại diện hợp pháp, người được đại diện.
	TT
	Họ, chữ đệm

và tên
	Mối quan hệ với chủ thể thông tin
	Quốc tịch
	Số CMND 

09 số
	Số định danh 

cá nhân

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


15. Nơi thường trú:................................................................................................................

16. Nơi tạm trú:......................................................................................................................

17. Nơi ở hiện tại:..................................................................................................................

18. Tình trạng khai báo tạm vắng:.....................................................................................

19. Tình trạng hôn nhân:...................... 20. Số hồ sơ cư trú:..........................................

21. Số thuê bao di động:
.. 22. Địa chỉ thư điện tử:.....................................
23. Mối quan hệ với chủ hộ:….......…... 24. Ngày, tháng, năm chết, mất tích:...........
25. Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số của chủ hộ và các thành viên hộ gia đình.

	TT
	Họ, chữ đệm

và tên
	Mối quan hệ với chủ hộ
	Số CMND 09 số
	Số định danh
 cá nhân

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


26. Thông tin khác:......................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

III. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước

1. Nghề nghiệp:.................................................................;
  2. Đặc điểm nhận dạng:...............................................................................................................................

     3. Lịch sử cấp thẻ căn cước, căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số:

   - Thẻ căn cước: Ngày, tháng, năm cấp………………………/……..…………….…./…………………………; 

Ngày, tháng, năm hết hạn……..…….…/……….……..../….…….…….;

   - Thẻ căn cước công dân: Ngày, tháng, năm cấp..................../................./.................; Ngày, tháng, năm hết hạn …………..……/……….….…...../………...……...;

   - Chứng minh nhân dân 12 số: Ngày, tháng, năm cấp ………………/………………../……………; Ngày, tháng, năm hết hạn …………….…/………….../……………;


 4. Thông tin về sinh trắc học: Vân tay, ảnh khuôn mặt, mống mắt
	Ngón cái phải
	Ngón trỏ phải
	Ngón giữa phải
	Ngón áp út phải
	Ngón út phải

	Ngón cái trái
	Ngón trỏ trái
	Ngón giữa trái
	Ngón áp út trái
	Ngón út trái

	04 ngón chụm bàn tay trái


	04 ngón chụm bàn tay phải



	Ảnh khuôn mặt


	Mống mắt trái
	Mống mắt phải


	
	........, ngày........ tháng........ năm..........
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Ký tên, đóng dấu hoặc ký số)



